
PHỤ LỤC I:  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC TỔ CHỨC 
CÁN BỘ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND THÀNH  PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      / 01/ 2026          
 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội)

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH

1 Xét thăng hạng viên chức từ 
Kỹ thuật viên bảo vệ thực 
vật hạng IV lên Bảo vệ viên 
bảo vệ thực vật hạng III.

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

2 Xét thăng hạng viên chức từ 
Bảo vệ viên bảo vệ thực vật 
hạng III lên Bảo vệ viên bảo 
vệ thực vật hạng II.

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

3 Xét thăng hạng viên chức từ 
Kỹ thuật viên giám định 
thuốc bảo vệ thực vật hạng 
IV lên Giám định viên 
thuốc bảo vệ thực vật hạng 
III.

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

4 Xét thăng hạng viên chức từ 
Giám định viên thuốc bảo 
vệ thực vật hạng III lên 
Giám định viên thuốc bảo 
vệ thực vật hạng II.

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

5 Xét thăng hạng viên chức từ 
Kỹ thuật viên kiểm nghiệm 
cây trồng hạng IV lên Kiểm 
nghiệm viên cây trồng hạng 
III.

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

6 Xét thăng hạng viên chức từ 
Kiểm nghiệm viên cây trồng 
hạng III lên Kiểm nghiệm 
viên cây trồng hạng II.

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan
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7 Xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức từ 
Kỹ thuật viên chẩn đoán 
bệnh động vật hạng IV lên 
chẩn đoán bệnh động vật 
hạng III.

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

8 Xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức 
từ chẩn đoán bệnh động vật 
hạng III lên chẩn đoán bệnh 
động vật hạng II.

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

9 Xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức từ 
Kỹ thuật viên kiểm tra vệ 
sinh thú y hạng IV lên Kiểm 
tra viên vệ sinh thú y hạng 
III.

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

10 Xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức từ 
Kiểm tra viên vệ sinh thú y 
hạng III lên Kiểm tra viên 
vệ sinh thú y hạng II.

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

11 Xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức từ 
Kỹ thuật viên kiểm nghiệm 
thuốc thú y hạng IV lên 
Kiểm nghiệm viên thuốc thú 
y hạng III

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

12 Xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức từ 
Kiểm nghiệm viên thuốc thú 
y hạng III lên Kiểm nghiệm 
viên thuốc thú y hạng II

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

13 Xét thăng hạng viên chức từ 
Kỹ thuật viên kiểm nghiệm 
chăn nuôi hạng IV lên Kiểm 
nghiệm viên chăn nuôi hạng 
III

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan
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14 Xét thăng hạng viên chức từ 

Kiểm nghiệm viên chăn 
nuôi hạng III lên Kiểm 
nghiệm viên chăn nuôi hạng 
II

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

15 Xét thăng hạng viên chức từ 
Kỹ thuật viên kiểm nghiệm 
thủy sản hạng IV lên Kiểm 
nghiệm viên thủy sản hạng 
III

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

16 Xét thăng hạng viên chức từ 
Kiểm nghiệm viên thủy sản 
hạng III lên Kiểm 
nghiệm viên thủy sản hạng 
II

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

17 Xét thăng hạng viên chức từ 
Kỹ thuật viên khuyến nông 
hạng IV lên Khuyến nông 
viên hạng III

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

18 Xét thăng hạng viên chức từ 
Khuyến nông viên hạng III 
lên Khuyến nông viên chính 
hạng II

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

19 Xét thăng hạng viên chức từ 
Kỹ thuật viên quản lý bảo 
vệ rừng hạng IV lên quản lý 
bảo vệ rừng viên hạng III

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

20 Xét thăng hạng viên chức từ 
Quản lý bảo vệ rừng viên 
hạng III lên Quản lý bảo vệ 
rừng viên chính hạng II

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

21 Xét thăng hạng địa chính 
viên hạng III

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 



STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

22 Xét thăng hạng địa chính 
viên hạng II

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

23 Xét thăng hạng Điều tra 
viên tài nguyên môi trường 
hạng III

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

24 Xét thăng hạng Điều tra 
viên tài nguyên môi trường 
hạng II

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

25 Xét thặng hạng Dự báo viên 
khí tượng thủy văn hạng III

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

26 Xét thặng hạng Dự báo viên 
khí tượng thủy văn hạng II

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

27 Xét thăng hạng Kiểm soát 
viên khí tượng thủy văn 
hạng III

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

28 Xét thăng hạng Kiểm soát 
viên khí tượng thủy văn 
hạng II.

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan



STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
29 Xét thăng hạng Quan trắc 

viên tài nguyên môi trường 
hạng III

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

30 Xét thăng hạng Quan trắc 
viên tài nguyên môi trường 
hạng II

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

31 Xét thăng hạng Đo đạc 
bản đồ viên hạng III

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan

32 Xét thăng hạng Đo đạc 
bản đồ viên hạng II

Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Môi trường;

- Các đơn vị sự nghiệp  thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan
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